
CẢNH NGÀY XUÂN – Nguyễn Du -

Tìm hiểu chung
1. Vị trí đoạn trích:
- Đoạn trích nằm ở phần 1: Gặp gõ đính ước

Sau đoạn trích “Chị em Thúy Kiều”
2. Giá trị nội dung, nghệ thuật
* Nội dung:
- Đoạn trích là:
+ Bức tranh thiên nhiên mùa xuân tươi đẹp
+ Khung cảnh lễ hội mùa xuân tưng bừng, náo nhiệt
* Nghệ thuật
- Hình ảnh đắt giá, sáng tạo
- Nhiều từ láy, DT,ĐT, TT và ÂD
- Gợi tả (hai câu đầu)
- Đặc tả
- Tả cảnh ngụ tình
3. Giải thích nghĩa của từ:
- Thiều quang: ánh sáng đẹp, ánh sáng của mùa xuân
- Thanh minh: tiết vào đầu tháng ba, mùa xuân khí trời mát mẻ, trong trẻo người ta 
đi viếng và sửa sang mộ người thân.
- Yến anh: (Â/D) cảnh đoàn người nhộn nhịp, đi chơi xuân.
- Tài tử giai nhân: trai tài gái sắc

- Áo quần như nêm: người đi lại đông đúc chật như nêm.



1. BỐN CÂU ĐẦU

2. SỰ KẾ THỪA VÀ SÁNG TẠO CỦA NGUYỄN DU
“ Cỏ non xanh tận chân trời

Cành lê trắng điểm một vài bông hoa”

2 câu đầu 2 câu sau

Có sức gợi tả lớn Bức tranh mùa xuân tươi 
sáng, diễm lệ

Cả 
không 
gian

Hài hòa 
về màu 

sắc

Và 
thời 
gian

Sống 
động, 
có hồn

“con én đưa thoi”
“thiều quang”

Miêu tả: mới mẻ, tinh khôi
Nghệ thuật: đảo ngữ

Kế thừa
Sáng tạo

Cũng 
có cỏ

Thêm 
sắc 
cho 
hoa

Cũng 
có 
hoa 
lê

Tô sắc 
cho 

hoa lê 
“trăng”

Đảo 
ngữ

Tạo 
sắc 
“cỏ 

xanh
”

Điểm 
sắc

Thả 
hồn 
vào 
bức 

tranh

Bức tranh thiên nhiên sinh động có hồn => cảnh vật 
không chết đứng, tĩnh lặng như bức tranh vốn có.

=> Tâm hồn nghệ sĩ nhạy cảm, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống



3. SÁU CÂU THƠ CUỐI

4. NGHỆ THUẬT TẢ CẢNH TRONG ĐOẠN TRÍCH

Vẫn mang cái thanh, cái 
dịu của mùa xuân

Thay đổi về không gian và 
thời gian

Nắng 
nhạt

Khe 
nước 
nhỏ

Dịp 
cầu 
bắc 

ngan
g

Cảnh nhuốm tâm trạng 
con người

Nhạt 
dần, 
lắng 
dần

Chuyể
n động 

nhẹ 
nhàng

Nhỏ 
nhoi, 

bé 
hẹp

Từ láy Dan 
tay

Nao 
nao

Tà 
tà

Thanh 
thanh

Chia 
sẻ nỗi 
buồn 
không 
nói 
hết

Bút 
pháp gợi 
tả ở hai 
câu đầu

Đặc tả Cách 
sử 

dụng 
từ ngữ

Chuyển động 
nhẹ nhàng

Nói 
thời 
gian

Gợi 
không 
gian

Lựa 
chọn 
1 số 
từ 

ngữ

Hình 
ảnh

Làm nổi bật bức 
tranh mùa xuân

Từ 
láy

DT, 
ĐT,
TT

Â.D 
“nô 
nức 
yến 
anh”

Bần 
thần

Buồn 
man 
mác

Bâng 
khuâng, 

lưu 
luyến

Lễ hội náo nhiệt, 
đông vui



Câu 3: So sánh hành động nắm tay của hai bài thơ “Đồng chí” – “bài thơ về tiểu 
đội xe không kính”.

Câu 5.

 

KhácGiống

BT tiểu đội xe ko kínhĐồng chíĐều là cử chỉ thể hiện 
tình cảm

truyền 
hơi ấm 

cho 
nhau

Nắm tay nhau

Truyền 
cho 
nhau 
lòng 
quyết 
tâm

Động 
viên 
nhau 
vượt 
qua

Miêu 
tả cử 
chỉ để 
diễn tả 
sự yên 
tâm vì 
đồng 
đội 

vẫn an 
toàn

Truyền 
cho 
nhau 
lòng 
quyết 
tâm 

vượt lên 
phía 
trước

Miêu tả cử chỉ ấy đều nhấn mạnh vào tình đồng chí, đồng đội 
keo sơn gắn bó, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn

“Võng mắc chông chênh đường xe chạy
Lại đi, lại đi trời xanh thêm”

Chông chênh

Tư thế:
 + không an toàn
Không chắc chắn

Lại đi, lại đi

Điệp từ

Tinh thần của đoàn 
xe luôn tiến về phía 

trước

Trời xanh thêm

Tinh thần lạc quan, 
yêu đời

Tinh thần lạc quan vươn lên khó khăn nhờ tình đồng đội



Câu 6: Ý nghĩa điệp khúc “KHÔNG CÓ KÍNH”

Câu 7. Hình ảnh chiếc xe lúc mở đầu và kết thúc bài thơ

Giải thích 
nguyên 
nhân

Lần 1

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Lần 2

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Lần 3

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Lần 4

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

- khắc họa rõ 
hơn hình ảnh 

chủ đạo của bài 
thơ

- Những chiếc 
xe không có 

kính vẫn băng 
băng qua chiến 

trường

- phản ánh hiện 
thực khốc liệt 

của chiến 
trường.

- Tội ác, bom 
đạn của kẻ thù 
đã dội xuống 
Trường Sơn

- Thể hiện hồn 
thơ độc đáo 

của PTD
- phát hiện chất 

thơ của hiện 
thực

Lúc đầu

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Lúc sau

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Không có kính

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Không có 
kính

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Thùng xe có xước

Tư thế:
 + không an toàn
Không chắc chắn

Kính đèn Mui xe

chiếc xe ngày càng biến dạng trần trụi
sự khốc liệt của chiến tranh

Tư thế:
 + không an toàn
Không chắc chắn



Câu 10. Câu thơ cuối cùng: biện pháp nghệ thuật hoán dụ, ẩn dụ

Câu 11. Niềm vui của người lính ở 4 khổ đầu

Câu 12. Ý nghĩa của dấu hai chấm

Tình yêu người lính

Nhiệt huyết, tình yêu nước 
thiết tha chấy bỏng

Ý chí quyết tâm

- Là biểu tượng
- là nơi hội tụ vẻ đẹp thiêng 

liêng của người lính

=> Nhãn tự của bài thơ

Là niềm vui được gần gũi, hòa hợp với 
thiên nhiên

Ý chí quyết tâm

“Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim”

Ý chí quyết tâmGiải thích cho nguyên nhân: vì sao chiếc xe vẫn chạy băng băng 
về phía trước mặc dù đã bị hư hại và thiếu thốn rất trầm trọng.

Ý chí quyết tâm



Câu 9. Hình ảnh người lính lái xe trong suốt bài thơ

Giọng thơ thản nhiên
Điệp cấu trúc câu “ừ thì..”

Tư thế

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Cảm giác

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Tinh thần

Tư thế:
 + không an 

toàn
Không chắc 

chắn

Tình đồng đội

Tư thế:
 + không an toàn
Không chắc chắn

Ý chí (khổ cuối)

Tư thế:
 + không an toàn
Không chắc chắn

Ung 
dung

“ung 
dung 
buồng 
lái ta 
ngồi

Hiên 
ngang

“Nhìn 
đất nhìn 

trời, 
nhìn 
thẳng

Tập 
trung 

cao độ 
“nhìn 
thấy 
con 

đường 
chạy 
thẳng 
vào 
tim”

Nhưng 
vẫn 
tâm 
hồn 
lãng 
mạn 
“thấy 
sao 

trời… 
vào 

buồng 
lái”

Lạc 
quan, 

trẻ 
trung, 
sôi nổi

Dũng 
cảm coi 
thường 
hiểm 
nguy

Bắt 
tay 

Trao 
gửi 

quyết 
tâm 
vượt 
lên 
phía 
trước

Chung 
bát 
đũa

Là một 
gia đình

Hình 
ảnh 

chiếc xe 
hư hại 

nặng nề 
vẫn tiến 
về phía 
trước.

- liệt kê
- điệp từ
- phó từ 
“vẫn”

Bất 
chấp 
khó 
khăn

Ý chí 
của 

người 
chiến 
sĩ “chỉ 
cần”  
Duy 
nhất 
hình 
ảnh 
hoán 
dụ 

“trái 
tim”



Câu 12: SO SÁNH HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH
– 

Tiêu chí Đồng chí Bài thơ tiểu đội xe không kính
Giống

- Lòng yêu nước, dũng cảm, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
- Thái độ bất chấp mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy
- Sống lạc quan
- Có tình đồng chí đồng đội thắm thiết

Khác

Thời gian Những anh lính vệ quốc quân thời chống pháp
Những người lính lái xe trên tuyến đường

Trường Sơn thời chống Mỹ

Nhiệm vụ
kháng chiến

Trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ tổ quốc
Tham gia vận chuyển lương thực, đạt
được trên tuyến đường huyết mạch

Trường Sơn

Xuất thân Nông dân
Nhiểu tầng lớp khác nhau (học sinh, sinh

viên)
Trang bị Thô sơ hơn Hiện đại hơn

Tính cách Chân thật, mộc mạc Sôi nổi, ngang tàn, tinh nghịch

Nghệ thuật
xây dựng
hình ảnh

người lính

Khắc họa hình ảnh người lính bằng những hình ảnh thực kết hợp
lãng mạn

Khắc họa qua ấn tượng, cảm giác cụ thể,
qua thái độ, tâm hồn, ý chí…

=> Bức chân dung về người lính rõ nét,
sinh động hơn

Ngôn ngữ giản dị, hàm súc, lời thơ sâu lắng Ngôn ngữ đậm chật khẩu ngữ






